
ĐÈN TRỤ CỔNG CAO CẤP ĐÈN TRỤ CỔNG CAO CẤP

001
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

HK 276 Kiếng Bi
270 x H380

400 x H520

A
B

1.292.000đ
3.228.000đ

HK 277 Kiếng Bi 
180 x H340

270 x H390

A
B

400 x H520C

771.000đ
1.427.000đ

3.319.000đ

HK 280 Lưới Ðen
200 x H450

1.890.000đ

HK 280 Lưới Ðồng
200 x H450

1.965.000đ

HK 278 Kiếng Rồng
270 x H380

400 x H520

A
B

1.420.000đ
3.550.000đ

HK 277 Kiếng Rồng
180 x H340

270 x H390

A
B

400 x H520C

999.000đ
1.570.000đ

2.455.000đ

HK 362
300 x H390

400 x H440

A
B

1.850.000đ
2.090.000đ

HK 362C
300 x H390

400 x H440

A
B

1.940.000đ
2.170.000đ

HK 359
200 x H300

250 x H310

A
B

300 x H360

400 x H440

C
D

545.000đ
705.000đ

955.000đ
1.310.000đ

HK 359C
200 x H300

250 x H310

A
B

300 x H360

400 x H440

C
D

595.000đ
760.000đ

1.020.000đ
1.380.000đ

002
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

HK 358
200 x H300

250 x H310

A
B

300 x H360

400 x H440

C
D

415.000đ
540.000đ

645.000đ
1.040.000đ



ĐN - 101B
250 - H250

533.000đ

ĐN - 103A
200 - H250

405.000đ

ĐN - 103B
250 - H250

533.000đ

ĐN - 103C
300 - H300

625.000đ

ĐN - 103D
350 - H350

805.000đ

ĐN - 104A
200 - H250

405.000đ

ĐN - 104B
250 - H250

533.000đ

ĐN - 104C
300 - H300

625.000đ

ĐN - 104D
350 - H350

805.000đ

ĐN - 101A
200 - H250

405.000đ

ĐN - 101C
300 - H300

625.000đ

ĐN - 101D
350 - H350

805.000đ

ĐN -102E
400 - H350

896.000đ

ĐN - 102A
200 - H250

405.000đ

ĐN - 102B
250 - H250

533.000đ

ĐN - 102C
300 - H300

625.000đ

ĐN - 102D
350 - H350

805.000đ

ĐN - 101E
400 - H350

896.000đ

ĐÈN TRỤ CỔNG TÔN

ĐN - 104E
400 - H350

896.000đ

004
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 103E
400 - H350

896.000đ

003
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 



ĐÈN TRỤ CỔNG TÔN

ĐN - 105A
200 - H250

405.000đ

ĐN - 105B
250 - H250

533.000đ

ĐN - 105C
300 - H300

625.000đ

ĐN - 105D
350 - H350

805.000đ

ĐN -106E
400 - H350

985.000đ

ĐN - 106A
200 - H250

469.000đ

ĐN - 106B
250 - H250

652.000đ

ĐN - 106C
300 - H300

716.000đ

ĐN - 106D
350 - H350

875.000đ

HK - 107A
200 - H300

870.000đ

HK - 107B
250 - H330

1.027.000đ

HK - 107C
300 - H390

1.150.000đ

HK - 107E
400 - H440

1.295.000đ

 HK- 108A
200 - H300

870.000đ

HK - 108B
250 - H330

1.027.000đ

HK - 108C
300 - H390

1.150.000đ

HK - 108E
400 - H440

1.295.000đ

006
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

005
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 114E
400 - H400

2.318.000đ

ĐN - 113 Đen
300 - H400

2.250.000đ

ĐN - 113 Đồng
300 - H400

2.250.000đ

ĐN - 105E
400 - H350

896.000đ



ĐN - 110A
200 - H250

940.000đ

ĐN - 110B
250 - H300

1.240.000đ

ĐN - 110C
300 - H350

1.550.000đ

ĐN - 110E
400 - H400

2.318.000đ

ĐN - 111A
200 - H250

940.000đ

ĐN - 111B
250 - H300

1.240.000đ

ĐN - 111C
300 - H350

1.550.000đ

ĐN - 111E
400 - H400

2.318.000đ

ĐN - 115
280 - H530

3.260.000đĐen Đồng

ĐN - 116
250 - H560

4.440.000đĐen Đồng

ĐÈN TRỤ CỔNG ĐÚC ĐÈN TRỤ CỔNG CAO CẤP

ĐN - 112A
200 - H250

940.000đ

ĐN - 112B
250 - H300

1.240.000đ

ĐN - 112C
300 - H350

1.550.000đ

ĐN - 112E
400 - H400

2.318.000đ

ĐÈN TRỤ CỔNG CAO CẤP ĐÈN TRỤ CỔNG CAO CẤP

008
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

007
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 



ĐN - 109 Đen 
200 - H300

905.000đ

ĐÈN TRỤ CỔNG TÔN NẮP ĐÚC ĐÈN TRỤ CỔNG CAO CẤP

ĐN - 109 Đồng
200 - H300

935.000đ

ĐN - 111 Đen 
200 - H300

905.000đ

ĐN - 111 Đồng
200 - H300

935.000đ

ĐN - 112 Đen 
200 - H300

905.000đ

ĐN - 112 Đồng
200 - H300

935.000đ

010
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

009
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 110 Đen 
200 - H300

905.000đ

ĐN - 110 Đồng
200 - H300

935.000đ



ĐN - 117
280 - H530

2.360.000đĐen Đồng

ĐN - 118
300 - H530

1.960.000đĐen Đồng

ĐN - 119
330 - H650

4.175.000đĐen Đồng

ĐN - 120
400 - H730

5.640.000đĐen Đồng

ĐÈN TRỤ CỔNG CAO CẤP ĐÈN TRỤ CỔNG CAO CẤPĐÈN TRỤ CỔNG CAO CẤP ĐÈN TRỤ CỔNG CAO CẤP

012
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

011
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 



014
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

013
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 217 Nhỏ 
200 - H400

1.110.000đ

Đen 

ĐN - 219 Nhỏ
180 - H400

ĐN - 218 Nhỏ
180 - H400

ĐÈN TRỤ CỔNG 

ĐN - 220 Lớn
300 - H500

ĐN - 221 Lớn
240 - H500

ĐN - 222 Lớn
250 - H450

ĐÈN TRỤ CỔNG 

Đồng

1.140.000đ

870.000đ

Đen Đồng

900.000đ

1.110.000đ

Đen Đồng

1.140.000đ

1.495.000đ

Đen Đồng

1.///.000đ

1.295.000đ

Đen Đồng

1.345.000đ

1.325.000đ

Đen Đồng

1.375.000đ



016
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

015
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 223

350.000đ
180 - H380

ĐN - 224

350.000đ
180 - H380

ĐN - 225

396.000đ
160 - H360

ĐN - 226

488.000đ
200 - H500

ĐN - 227

670.000đ
180 - H400

ĐN - 229

945.000đ
200 - H400

TP - 230

1.024.000đ
240 - H500

ĐN - 228
190 - H350

1.125.000đ

ĐÈN TRỤ CỔNG 

TP - 231

1.195.000đ
270 - H560 ĐN - 232ĐN - 232ĐN - 232

976.000đ976.000đ976.000đ
220 - H560220 - H560220 - H560

ĐN - 233ĐN - 233ĐN - 233

1.159.000đ1.159.000đ1.159.000đ
300 - H620300 - H620300 - H620

ĐN - 234

1.616.000đ
320 - H620

ĐÈN TRỤ CỔNG 



018
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

017
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

HK - 243
160 - H380

482.000đ

HK - 239

646.000đ
180 - H300

HK - 241
160 - H380

451.000đ

HK - 244

490.000đ
230 - H380

HK - 245
160 - H370

488.000đ

ĐÈN TRỤ CỔNG 

HK - 248

456.000đ
160 - H400

HK - 247

740.000đ
160 - H400

HK - 242
160 - H350

604.000đ

HK - 238

452.000đ
180 - H340

HK - 246
160 - H400

790.000đ

ĐÈN TRỤ CỔNG 



020
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

019
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

HK - 320

740.000đ
200 - H400

HK - 321
240 - H300

860.000đ

HK - 322
180 - H350

482.000đ

HK - 324
190 - H350

451.000đ

ĐÈN VÁCH 

HK - 318

456.000đ
200 - H400

HK - 319

490.000đ
230 - H370

HK - 326
225- H275

427.000đ

HK - 327
200 - H400

500.000đ

HK - 329

572.000đ
230 - H270

HK - 328
180 - H350

608.000đ

HK - 332

504.000đ
240 - H310

HK - 331
200 - H300

525.000đ

ĐÈN VÁCH 



022
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

021
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 333

350.000đ
180 - H300

ĐN - 334

350.000đ
180 - H300

ĐN - 336

670.000đ
180 - H300

ĐN - 335
190 - H300

1.125.000đ

ĐN - 337

488.000đ
200 - H400

ĐN - 338

945.000đ
200 - H350

ĐÈN VÁCH ĐÈN VÁCH 

640.000đ

ĐN - 341
190 - H370

Bán Nguyệt Đen

ĐN - 339 Nhỏ

396.000đ
160 - H300

ĐN - 340 Lớn

976.000đ
220 - H450

ĐN - 342 Đen
180 - H300

1.110.000đ

ĐN - 342 Đồng
180 - H300

1.140.000đ

670.000đ

ĐN - 341
190 - H370

Bán Nguyệt Đồng



024
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

023
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

HK - 342 Đen
220 - H360

890.000đ

HK - 343 Đồng
220 - H360

932.000đ

HK - 344 Đen
220 - H360

890.000đ

HK - 345 Đồng
220 - H360

932.000đ

ĐÈN VÁCH 

HK - 346 Đen
220 - H360

890.000đ

HK - 347 Đồng
220 - H360

932.000đ

ĐÈN VÁCH 

ĐN - 344 Nhỏ
180 - H350

ĐN - 345 Nhỏ
200 - H330

ĐN - 343
200 - H300

405.000đ
Đen 

405.000đ
Đồng

1.110.000đ

Đen Đồng

1.140.000đ

960.000đ

Đen Đồng

990.000đ



026
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

025
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

HK - 351

1.299.000đ
250 - H530

A B

HK - 352

1.439.000đ
230 - H500

A B

ĐÈN VÁCH 

HK - 355 Đen
150 - H360

362.000đ

HK - 356 Đồng
150 - H360

383.000đ

HK - 353

1.145.000đ
230 - H460

HK - 354

1.005.000đ
230 - H460

HK - 357

652.000đ
275 - H370

HK - 358

698.000đ
275 - H370

HK - 359

1.433.000đ
230 - H460

HK - 360

1.028.000đ
220 - H470

ĐÈN VÁCH 



028
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

027
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 361

1.325.000đ
250 - H370

Đen Đồng 

ĐN - 362 Nhỏ

1.325.000đ
270 - H450

ĐÈN VÁCH CAO CẤP

Đen  Đồng

ĐN - 363 Lớn
300 - H500

1.799.000đ
Đen Đồng 

ĐN - 364 Lớn
320 - H600

3.507.000đ

Đen Đồng 

ĐÈN VÁCH CAO CẤP



030
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

TP - 365

1.686.000đ
300 - H450

TP - 366

1.665.000đ
290 - H500

TP - 368 Đen

1.600.000đ
320 - H380

TP - 367

1.769.000đ
360 - H560

TP - 369 Đen

1.753.000đ
320 - H380

TP - 370

1.890.000đ
300 - H400

ĐÈN VÁCH 

TP - 371

1.128.000đ
350 - H450

TP - 374

1.686.000đ
420 - H500

TP - 375

1.830.000đ
420 - H550

TP - 372

1.088.000đ
320 - H450

TP - 373

1.280.000đ
320 - H450

029
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐÈN VÁCH 



TP - 404

1.046.000đ
250 - H1150

TP - 405

1.024.000đ
240 - H1100

TP - 406

1.128.000đ
270 - H1150

TP - 407

1.238.000đ
200 - H1100

032
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

031
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

A. 790.000đ
B. 970.000đ
C. 1.065.000đ

ĐN - 252
HK - 403

663.000đ140 - H760 

910.000đ200 - H800  

ĐÈN THẢ

ĐN - 251
A. 427.000đ
B. 518.000đ
C. 595.000đ

200 

250 

300 

A.
B.
C.

ĐN - 401
A. 488.000đ
B. 579.000đ
C. 655.000đ

A. 854.000đ
B. 1.037.000đ
C. 1.128.000đ

ĐN - 402

CẦU NHỰA

PMMA 

TP - 408

1.600.000đ
320 - H1100

TP - 409

1.750.000đ
320 - H1150

TP - 410

1.003.000đ
280 - H1100

TP - 411

1.174.000đ
280 - H1100

ĐÈN THẢ

CẦU THỦY TINH

HOA VĂN



034
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

033
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

HK - 375 Đen

927.000đ
215 - H360

HK - 376 Đồng

977.000đ
215 - H360

ĐN - 377 Đen

575.000đ
200 - H350

ĐN - 378 Đồng

597.000đ
200 - H350

ĐN - 379 Đen

808.000đ
250 - H400

ĐN - 380 Đồng

854.000đ
250 - H400

ĐÈN VÁCH DẦU BÃO

ĐN - 381 Đen

2.592.000đ
270 - H600

ĐN - 383 ĐồngĐN - 383 ĐồngĐN - 383 Đồng

2.592.000đ2.592.000đ2.592.000đ

ĐN - 382 Đen

1.585.000đ
250 - H550

ĐÈN VÁCH DẦU BÃO CAO CẤP



036
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

035
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

HK - 412 Đen

635.000đ
180 - H800

HK - 413 Đồng

657.000đ
180 - H800

ĐN - 414 Đen

480.000đ
150 - H700

ĐN - 415 Đồng

497.000đ
180 - H700

ĐN - 416 Đen

588.000đ
180 - H750

ĐN - 417 Đồng

620.000đ
180 - H750

ĐN - 419 Đen

945.000đ
200 - H800

ĐN - 419 Đồng

2.500.000đ
200 - H850

ĐN - 418 Đen

2.500.000đ
200 - H850

ĐÈN THẢ DẦU BÃO ĐÈN THẢ DẦU BÃO CAO CẤP



038
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

037
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 421 

395.000đ
180 - H630

ĐN - 422

395.000đ
180 - H630

ĐN - 424

533.000đ
200 - H750

ĐN - 423 Nhỏ

442.000đ
160 - H620

ĐN - 425

702.000đ
180 - H650

ĐN - 426

1.050.000đ
190 - H600

ĐÈN THẢ

ĐN - 427 Lớn

996.000đ
220 - H800

ĐN - 428

991.000đ
190 - H650

ĐN - 429

1.024.000đ
310 - H780

ĐN - 430

1.622.000đ
320 - H780

ĐÈN THẢ



040
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

039
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 431 Nhỏ 
180 - H650

ĐN - 432 Nhỏ
200 - H650

ĐN - 433 Nhỏ
180 - H650

ĐN - 434 Lớn
240 - H750

ĐN - 435 Lớn
300 - H750

ĐN - 436 
250 - H700

930.000đ
Đen 

960.000đ
Đồng

1.220.000đ
Đen 

1.265.000đ
Đồng

1.189.000đ
Đen 

1.235.000đ
Đồng

1.340.000đ
Đen 

1.380.000đ
Đồng

1.509.000đ
Đen 

1.265.000đ
Đồng

1.370.000đ
Đen 

1.433.000đ
Đồng

ĐÈN THẢ ĐÈN THẢ



042
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

041
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

HK - 437

427.000đ
120 - H750

HK - 438

488.000đ
160 - H800

HK - 441

457.000đ
160 - H800

HK - 449

700.000đ
160 - H840

HK - 450

777.000đ
160 - H800

HK - 446

594.000đ
160 - H780

HK - 447

549.000đ
140 - H800

HK - 445

625.000đ
140 - H800

ĐÈN THẢ ĐÈN THẢ

H500

HK - 439

503.000đ
180 - H860

H500



044
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

043
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

HK - 459 Đen

869.000đ
120 - H800

HK - 460 Đồng

915.000đ
120 - H800

ĐÈN THẢ

HK - 461 Đen

869.000đ
120 - H800

HK - 462 Đồng

915.000đ
120 - H800

HK - 463 Đen

869.000đ
120 - H800

HK - 464 Đồng

915.000đ
120 - H800

ĐÈN THẢ

H500

H500



046
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

045
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐÈN TRỤ ỐNG

HK - 501

905.000đ
160 - H800

HK - 502

945.000đ
160 - H800

HK - 503

1.037.000đ
160 - H800

HK - 507

1.052.000đ
200 - H800

HK - 506

960.000đ
230 - H800

HK - 508

1.021.000đ
195 - H800

HK - 509

1.082.000đ
160 - H800

HK - 511

1.174.000đ
160 - H800

ĐÈN TRỤ ỐNG



048
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

047
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 513A

1.494.000đ
200 - H800

ĐN - 513B

1.250.000đ
200 - H600

ĐN - 513C

991.000đ
200 - H400

TP - 514A

1.311.000đ
170 - H650

TP - 514B

1.159.000đ
170 - H450

76mm
120mm

TP - 515 TP - 5161.098.000đH850A.
960.000đH650B.
884.000đH450C.

TP - 517A

1.052.000đ
152 - H800

TP - 517B

960.000đ
152 - H600

TP - 518A

640.000đ
152 - H250

TP - 518B

640.000đ
152 - H220

TP - 518C

640.000đ
152 - H550

ĐÈN TRỤ ỐNG ĐÈN TRỤ ỐNG



050
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

049
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

TP - 519A

1.647.000đ
200 - H800

TP - 519B

1.448.000đ
200 - H600

TP - 519C

1.250.000đ
200 - H400

ĐÈN TRỤ ỐNG NHÔM

TP - 520A

2.028.000đ
200 - H800

TP - 520B

1.660.000đ
200 - H600

TP - 520C

1.418.000đ
200 - H400

ĐÈN TRỤ ỐNG TÔN

TP - 522A
200 - H800

1.387.000đ

TP - 522B
200 - H600

1.152.000đ

TP - 522C
200 - H400

1.006.000đ

TP - 521A
200 - H800

1.159.000đ

TP - 521B
200 - H600

1.089.000đ

TP - 521C
200 - H400

991.000đ



052
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

051
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

TP - 524A
200 - H720

1.630.000đ

TP - 524B
200 - H520

1.418.000đ

TP - 524C
200 - H320

1.143.000đ

ĐÈN TRỤ NHÔM ỐNG TÔN

TP - 525A

5.520.000đ
225- H1000

TP - 525B

5.000.000đ
225 - H800

TP - 525C

4.355.000đ
225 - H600

ĐÈN TRỤ ĐÚC CAO CẤP

TP - 523A
200 - H800

1.630.000đ

TP - 523B
200 - H600

1.418.000đ

TP - 523C
200 - H400

1.143.000đ

TP - 526A

5.520.000đ
225- H1000

TP - 526B

5.000.000đ
225 - H800

TP - 526C

4.355.000đ
225 - H600



054
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

053
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 529 Đen

5.550.000đ
300 - H1000

ĐN - 530 Đồng 

5.550.000đ
300 - H1000

ĐN - 533 Đen

1.820.000đ
250 - H1000

ĐN - 534 Đồng 

1.820.000đ
250 - H1000

ĐN - 527 Đen

5.169.000đ
280 - H1000

ĐN - 528 Đồng 

5.169.000đ
280 - H1000

ĐÈN TRỤ ỐNG CAO CẤP

ĐN - 531 Đen

5.169.000đ
280 - H1000

ĐN - 532 Đồng 

5.169.000đ
280 - H1000

ĐÈN TRỤ ỐNG CAO CẤP



056
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

055
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 601

3.263.000đ
180 - H1300

ĐN - 602

2.912.000đ
170 - H1300

ĐN - 603

2.958.000đ
170 - H1300

ĐN - 604

3.034.000đ
180 - H1400

ĐN - 605 Cầu Nhựa
3.019.000đ200 - H1250

3.111.000đ250 - H1300

ĐN - 607

3.568.000đ
200 - H1300

ĐN - 608

3.507.000đ
180 - H1400

ĐN - 606 Cầu NhựaĐN - 606 Cầu NhựaĐN - 606 Cầu Nhựa
3.263.000đ3.263.000đ3.263.000đ200 - H1250200 - H1250200 - H1250

3.416.000đ3.416.000đ3.416.000đ250 - H1300250 - H1300250 - H1300

ĐÈN TRỤ ĐƠN ĐÚC 1 KHÚCĐÈN TRỤ ĐƠN ĐÚC 1 KHÚC



058
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

057
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 609

3.812.000đ
200 - H1300

ĐN - 610

3.843.000đ
200 - H1300

ĐN - 611

3.873.000đ
200 - H1300

ĐN - 612

3.995.000đ
250 - H1350

TP - 613

2.912.000đ
250 - H1100

TP - 614

3.111.000đ
270 - H1250

TP - 616

1.400.000đ
250 - H1500

TP - 615
1.360.000đ

250 - H1000

1.420.000đ
T.Tinh tháp

PMMA tháp

ĐÈN TRỤ ĐƠN ĐÚC 1 KHÚCĐÈN TRỤ ĐƠN ĐÚC 1 KHÚC



060
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

059
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 617

4.636.000đ
300 - H1900

ĐN - 618

4.910.000đ
240 - H1850

ĐN - 619

4.970.000đ
250 - H1850

ĐN - 620

4.636.000đ
220 - H1900

ĐN - 621

3.934.000đ
180 - H1900

ĐN - 622

4.514.000đ
200 - H1850

ĐN - 623 Cầu Nhựa
3.949.000đ250 - H1750

4.209.000đ300 - H1800

ĐN - 624 Cầu Nhựa
4.209.000đ250 - H1800

4.514.000đ300 - H1850

ĐÈN TRỤ ĐƠN ĐÚC 2 KHÚCĐÈN TRỤ ĐƠN ĐÚC 2 KHÚC



062
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

061
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐN - 625

5.337.000đ
310 - H2000

ĐN - 626

6.954.000đ
280 - H1900

ĐN - 627

5.050.000đ
300 - H1900

TP - 628

4.636.000đ
270 - H1950

TP - 629 PMMA

4.148.000đ
300 - H1850

TP - 630 300 - H1850

4.239.000đ
PMMA tháp

ĐÈN TRỤ ĐƠN 2 KHÚCĐÈN TRỤ ĐƠN 2 KHÚC



350
4 -  14

ÑEÁ
COÄT

2
0
0

200

TP - 633

17.507.000đ
600 - H3700

TP - 634

15.539.000đ
600 - H3700

TP - 635

17.763.000đ
600 - H3700

TP - 636

14.609.000đ
600 - H3500

TP - 637

15.414.000đ
600 - H3500

TP - 638

7.770.000đ
300 - H3400

ĐÈN TRỤ ĐƠN CAO CẤPĐÈN TRỤ ĐƠN CAO CẤP

350
4 -  14

ÑEÁ
COÄT

2
0
0

200

280
4 -  14

ÑEÁ
COÄT

1
7
5

175

350
4 -  16

ÑEÁ
COÄT

2
0
0

200

350
4 -  16

ÑEÁ
COÄT

2
0
0

200

280
4 -  14

ÑEÁ
COÄT

1
7
5

175

064
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

063
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐÈN TRỤ ĐƠN 2 KHÚCĐÈN TRỤ ĐƠN 2 KHÚC



066
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

065
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

6.496.000đ
7.320.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

ĐN - 703 H2450

8.080.000đ4 +1 (5 Bóng) -

ĐÈN TRỤ 3 - 4 - 5 BÓNGĐÈN TRỤ 3 - 4 - 5 BÓNG

6.100.000đ
6.862.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

ĐN - 701 H2400

7.470.000đ4 +1 (5 Bóng) -

6.250.000đ
7.015.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

ĐN - 702 H2400

7.686.000đ4 +1 (5 Bóng) -

6.250.000đ
7.160.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

ĐN - 704
H2400 - Cầu nhựa 200

7.960.000đ4 +1 (5 Bóng) -

6.588.000đ
7.472.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

H2450 - Cầu nhựa 250

8.140.000đ4 +1 (5 Bóng) -



068
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

067
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

7.015.000đ
7.990.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

ĐN - 706
H2400 - Cầu nhựa tháp 200

8.990.000đ4 +1 (5 Bóng) -

7.260.000đ
8.350.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

H2450 - Cầu nhựa tháp 250

9.390.000đ4 +1 (5 Bóng) -

8.870.000đ
10.490.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

ĐN - 712 H2450

12.100.000đ4 +1 (5 Bóng) -

8.750.000đ
10.300.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

ĐN - 709 H2400

11.830.000đ4 +1 (5 Bóng) -

7.130.000đ
7.472.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

ĐN - 705 H2450

8.930.000đ4 +1 (5 Bóng) -

ĐÈN TRỤ 3 - 4 - 5 BÓNGĐÈN TRỤ 3 - 4 - 5 BÓNG



070
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

069
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

7.830.000đ
9.120.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

ĐN - 707 H2450

10.330.000đ4 +1 (5 Bóng) -

8.050.000đ
9.330.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

ĐN - 708 H2450

10.640.000đ4 +1 (5 Bóng) -

8.810.000đ
10.370.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

ĐN - 710 H2450

11.950.000đ4 +1 (5 Bóng) -

ĐÈN TRỤ 3 - 4 - 5 BÓNGĐÈN TRỤ 3 - 4 - 5 BÓNG

9.390.000đ
11.160.000đ

2 +1 (3 Bóng) -

3 +1 (4 Bóng) -

ĐN - 711 H2500

12.900.000đ4 +1 (5 Bóng) -



072
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

071
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

300
4 -  16

ÑEÁ
COÄT

18
5

185

185

2
5
0

ÑEÁ COÄT

TP - 713
H2540 - Cầu nhựa 300

12.650.000đ
PMMA 

TP - 714 (3+1)

8.750.000đ
 H2600

TP - 715 (3+1)

12.140.000đ
 H2670

TP - 716 (3+1)

14.510.000đ
 H3900

ĐÈN TRỤ 4 BÓNG CAO CẤPĐÈN TRỤ 4 BÓNG CAO CẤP

2
2
0

3
0
0

ÑEÁ COÄT

5
0
0

14

2
2
0

3
0
0

ÑEÁ COÄT

5
0
0

14



074
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

073
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

2
2
0

3
0
0

ÑEÁ COÄT

5
0
0

14

2
2
0

3
0
0

ÑEÁ COÄT

5
0
0

14

200

2
7
5

ÑEÁ COÄT

210

2
7
5

ÑEÁ COÄT

TP - 717 (3+1)TP - 717 (3+1)TP - 717 (3+1)

12.740.000đ12.740.000đ12.740.000đ
 H2700 H2700 H2700

TP - 718 (3+1)TP - 718 (3+1)TP - 718 (3+1)

12.810.000đ12.810.000đ12.810.000đ
 H2700 H2700 H2700

TP - 719 (3+1)TP - 719 (3+1)TP - 719 (3+1)

15.730.000đ15.730.000đ15.730.000đ
 H2700 H2700 H2700

TP - 720 (3+1)TP - 720 (3+1)TP - 720 (3+1)

10.880.000đ10.880.000đ10.880.000đ
 H2750 H2750 H2750

ĐÈN TRỤ 4 BÓNG CAO CẤPĐÈN TRỤ 4 BÓNG CAO CẤP



076
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

075
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

185

2
5
0

ÑEÁ COÄT

185

2
5
0

ÑEÁ COÄT
TP - 721/2 

6.310.000đ
 H2200

TP - 722/2 

6.680.000đ
 H2200

ĐÈN TRỤ 2 BÓNG CAO CẤPĐÈN TRỤ 2 BÓNG CAO CẤP

TP - 723/2 

10.150.000đ
 H3000

TP - 724/2 

10.370.000đ
 H3000



078
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

077
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

300
4 -  16

ÑEÁ
COÄT

18
5

185

5
0
0

14

5
0
0
z

2
2
0

3
0
0

ÑEÁ COÄT

14

TP - 727/3

12.870.000đ
 H2900

TP - 728/3

16.010.000đ
 H3100

ĐÈN TRỤ 3 BÓNG CAO CẤPĐÈN TRỤ 3 BÓNG CAO CẤP

5
0
0

14

300
4 -  16

ÑEÁ
COÄT

18
5

185

12.505.000đ

TP - 726/3
H3200 - Cầu nhựa 300

15.030.000đ
PE

PMMA 

5
0
0

16

300
4 -  18

ÑEÁ
COÄT

18
5

185

TP - 725/3

14.030.000đ
 H3200



080
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

079
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

TP - 729/2

8.753.000đ
H3000 - Cầu nhựa 300

9.210.000đ
PE

PMMA 

TP - 730/2
H3000 - Cầu 300

9.455.000đ
PMMA tháp

TP - 731/2

8.750.000đ
H3000 - Cầu nhựa 300

9.210.000đ
PE

PMMA 

TP - 732/2
H3000 - Cầu 300

9.455.000đ
PMMA tháp

ĐÈN TRỤ 2 BÓNG CAO CẤPĐÈN TRỤ 2 BÓNG CAO CẤP

300mm

2
0
0
m

m

1
4
5

240

300mm

2
0
0
m

m

1
4
5

240

300mm

2
0
0
m

m

1
4
5

240

300mm

2
0
0
m

m

1
4
5

240



2
2
0

3
0
0

ÑEÁ COÄT

5
0
0

14

5
0
0

14

ÑEÁ COÄT

230

2
3
0

370

4
0
0

14

2
2
0

3
0
0

ÑEÁ COÄT

TP - 803 (4+1)
H3000 - Cầu nhựa 300

21.860.000đ
PMMA

TP - 804 (4+1)
H3000 - Cầu nhựa 300

25.770.000đ
PMMA

TP - 802 (4+1)

13.450.000đ
H2670

TP - 801 (4+1)
H3200 - Cầu nhựa 300

14.945.000đ
PMMA

ĐÈN TRỤ 5 BÓNG CAO CẤPĐÈN TRỤ 5 BÓNG CAO CẤP

5
0
0

16

ÑEÁ COÄT

280

2
8
0

440

082
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

081
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 



5
0
0

14

300
4 -  16

ÑEÁ
COÄT

18
5

185

5
0
0

14

ÑEÁ COÄT

270

2
7
0

440

ÑEÁ COÄT

230

2
3
0

370

5
0
0

14

5
0
0

14

300
4 -  16

ÑEÁ
COÄT

18
5

185

TP - 806(3+1)
H3800 - Cầu nhựa 350

25.830.000đ
PMMA

TP - 805 (3+1)
H3700 - Cầu nhựa 300

14.670.000đ
PMMA

TP - 807 (4+1)
H3800 - Cầu 300

20.340.000đ
PMMA tháp

TP - 808 (3+1)

13.990.000đ
 H3800 - Cầu Sen 300

ĐÈN TRỤ 4 BÓNG CAO CẤPĐÈN TRỤ 4 BÓNG CAO CẤP

084
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

083
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 



440
4 -  16

ÑEÁ
COÄT

2
6
0

260

5
0
0

16

240

350

2
4
0ÑEÁ

COÄT

4 -  16

5
0
0

16

TP - 812 (3+1)
H3800 - Cầu nhựa 400

32.170.000đ
PMMA

TP - 811 (3+1)
H4200 - Cầu nhựa 400

25.680.000đ
PMMA

ĐÈN TRỤ 4 BÓNG CAO CẤPĐÈN TRỤ 4 BÓNG CAO CẤP

TP - 809 (3+1)
H4100 - Cầu nhựa 400

29.460.000đ
PMMA

440
4 -  16

ÑEÁ
COÄT

2
7
0

270

5
0
0

16

TP - 810 (3+1)
H4100 - Cầu 400

29.250.000đ
PMMA tháp

440
4 -  16

ÑEÁ
COÄT

2
7
0

270

5
0
0

16

086
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

085
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐÈN TRỤ 4 BÓNG CAO CẤPĐÈN TRỤ 4 BÓNG CAO CẤP



5
0
0

16

340
480

3
4
0ÑEÁ

COÄT

4 -  18

TP - 813/2TP - 813/2TP - 813/2

53.160.000đ53.160.000đ53.160.000đ
 H4770  H4770  H4770 

TP - 814/2

39.070.000đ
 H4000

TP - 816/2

39.707.000đ
 H4000

240

350

2
4
0ÑEÁ

COÄT

4 -  16

5
0
0

16

440
4 -  16

ÑEÁ
COÄT

2
7
0

270

5
0
0

16

TP - 815/2TP - 815/2TP - 815/2

36.356.000đ36.356.000đ36.356.000đ
 H4000 H4000 H4000

600

8
9
0

600

6
0
0

240

350

2
4
0ÑEÁ

COÄT

4 -  16

5
0
0

16

600

7
0
0

088
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

087
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

ĐÈN TRỤ 2 BÓNG CAO CẤP ĐÈN TRỤ 2 BÓNG CAO CẤP



090
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

089
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

TP - 776 270 - H150TP - 778 250 - H150TP - 781 320 - H230

TP - 777 330 - H150TP - 782 280 - H160

TP - 775 400 - H240TP - 774 330 - H250TP - 783 420 - H160

TP - 108 220 - H420

TP - 108A
400 - H720

TP - 775A 480 - H320TP - 774A 360 - H250TP - 784A 420 - H150

TP - 784 380 - H150

TP - 779 270 - H160

76 90

76 90

76 90

105-130-150

H35-35-40

105 H60

LINH KIỆN ĐÈN

TP - 668
4+1  H200

TP - 667
4+1  H400

TP - 665
4+1  H500

TP - 702
4+1  H600

TP - 704
3+1  H740

TP - 661
4+1  H560

TP - 663
3+1  H400

TP - 666
3+1  H400

TP - 664
3+1  H500

TP - 701
3+1  H600

TP - 703
3+1  H800

TP - 662
3+1  H560

LINH KIỆN ĐÈN



092
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

091
G i á T r ê n C h ư a B a o G ồ m VAT - B ó n g E 2 7 

CHÂN THÂN ĐÈNCHÂN THÂN ĐÈN

185

2
5
0

ÑEÁ COÄT 2
2
0

3
0
0

ÑEÁ COÄT

200

2
7
5

ÑEÁ COÄT

4
0
0

6
2
0

7
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

3
0
0

5
5
0

5
2
0

6
0
05

7
0
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a
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h
a

át 
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a
n

 x
a
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ô
n
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h
 ñ
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än

280
4 -  14

ÑEÁ
COÄT

1
7
5

175

160

2
1
0

ÑEÁ COÄT

108

ÑEÁ
COÄT

300

2
3
5

235

184-

TP - 884
H100

TP - 887
H500

TP - 888
H700
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TP - 890
H1000

TP - 1008
H1000

TP - 1009
H1000

TP - 1089
H1000
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380
4 -  16

ÑEÁ
COÄT

2
4
5

245

CHÂN THÂN ĐÈN

TP - 997
H900

TP - 997A
H1400

TP - 1006
H820

TP - 1006A
H1150
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480

3
4
0ÑEÁ

COÄT

4 -  18
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CHÂN THÂN ĐÈN

TP - 998
H1200

TP - 999
H1300

TP - 1007
H1400

TP - 1007A
H1570
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250

330

6
5
0

330

HK - 343A
260 x H470 1.573.000đ
310 x H570 2.265.000đ

HK - 343E
720 x H3190

740 x H3290

HK - 343F
720 x H3190

740 x H3290

HK - 343B
160 x H800

1.145.000đ

HK - 343C
260 x H470 1.145.000đ
310 x H570 2.093.000đ

HK - 343D
160 x H800

1.599.000đ

HK - 343F1
720 x H3190

740 x H3290

HK - 343F1
720 x H3190

740 x H3290

HK - 343A1
260 x H470 1.573.000đ
310 x H570 2.265.000đ

HK - 343B1
160 x H800

1.145.000đ

HK - 343D1
160 x H800

1.599.000đ

HK - 343C1
260 x H470 1.145.000đ
310 x H570 2.093.000đ

ĐÈN TRỤ CAO CẤPĐÈN TRỤ CAO CẤP
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330
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HK - 340E
740 x H3240

HK - 340F
740 x H3240

HK - 340A
330 x H540

1.616.000đ

HK - 340C
250 x H420

1.174.000đ

HK - 340D
250 x H800

1.555.000đ

HK - 340B
250 x H800

1.174.000đ

HK - 342E
710 x H3240

HK - 342F
710 x H3240

HK - 342C
160 x H240

655.000đ

HK - 342C1
160 x H240

698.000đ

HK - 342A
230 x H350

777.000đ

HK - 342A1
230 x H350

817.000đ

HK - 342B2/1
200 x H800

1.159.000đ

HK - 342B/1
250 x H800

1.990.000đ

ĐÈN TRỤ CAO CẤPĐÈN TRỤ CAO CẤP
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250

10
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330

330
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0
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5
0

6
5
0

HK - 349B/3
250 x H800

HK - 349C4
300 x H470

2.013.000đ

HK - 349C3
250 x H340

1.174.000đ

HK - 349E
250 x 570 x H3100

300 x 670 x H3100
HK - 3491

300 x H2300

HK - 349F
250 x 570 x H3100

300 x 670 x H3100

HK - 349D
140 x H800 1.052.000đ
200 x H860 1.340.000đ

HK - 349B/1
140 x H760 640.000đ
250 x H800 1.174.000đ

HK - 354A/1
250 x H430 (Nhỏ) 1.509.000đ
280 x H530 (Lớn) 1.947.000đ

HK - 354A
160 x H400 (Nhỏ) 1.119.000đ
220 x H550 (Lớn) 1.529.000đ

HK - 354B/1
160 x H800

1.098.000đ

HK - 354D
220 x H800

1.400.000đ

HK - 354C
160 x H420 (Nhỏ) 1.024.000đ
210 x H500 (Lớn) 1.460.000đ

HK - 354F
740 x H3260

HK - 354E
740 x H3260

ĐÈN TRỤ CAO CẤPĐÈN TRỤ CAO CẤP
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HK - 3366
230 x H500

1.658.000đ

HK - 3367
230 x H500

1.656.000đ

HK - 3368
320 x H500

1.885.000đ

HK - 3369
320 x H500

1.885.000đ

HK - 3359
250 x H800

835.000đ

HK - 3360
250 x H400

835.000đ

HK - 3361
250 x H800

1.299.000đ

HK - 3191
300 x H480

1.610.000đ

HK - 3195
250 x H800

1.548.000đ

HK - 3193
250 x H450

1.482.000đ

HK - 3192
300 x H480

1.559.000đ

HK - 3196
250 x H800

1.445.000đ

HK - 3194
250 x H450

1.445.000đ

ĐÈN TRỤ CAO CẤPĐÈN TRỤ CAO CẤP
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HK - 3400
760 x H3100

HK - 3401
760 x H3100

HK - 3399
330 x H2300

HK - 3398
320 x H800 HK - 3395

240 x H400

1.311.000đ

HK - 3393
240 x H400

270 x H480

400 x H740

832.000đ
1.052.000đ
3.019.000đ

HK - 3396
190 x H340

210 x H480

330 x H640

732.000đ
899.000đ

1.784.000đ
HK - 3397
190 x H800

190 x H800

210 x H800

330 x H800

HK - 3394
747.000đ
899.000đ

1.586.000đ

ĐÈN TRỤ CAO CẤPĐÈN TRỤ CAO CẤP
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HK - 334E
650 x H3150

HK - 344F
650 x H3150

HK - 3391
300 x H2100

HK - 337F
740 x H3240

HK - 337E
740 x H3240

ĐÈN TRỤ CAO CẤPĐÈN TRỤ CAO CẤP
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HK - 331B/1
150 x H750

450.000đ

HK - 331CP
150 x H370

435.000đ

HK - 332A/1
120 x H800

483.000đ

HK - 3421
160 x H800

817.000đ

HK - 342B/1
160 x H800

777.000đ

HK - 314B1/3
250 x H760

HK - 318B1/3
250 x H800

HK - 307B/3
250 x H1100

HK - 3116
250 x H800

HK - 3110
250 x H800

HK - 3101
250 x H800

ĐÈN THẢĐÈN THẢ
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HK - 3466 Vách
260 x H400

1.357.000đ

HK - 3466 Trụ
230 x H400

1.342.000đ

HK - 3466 Thả
230 x H900

1.342.000đ

HK - 3467 Vách
260 x H400

1.403.000đ

HK - 3467 Trụ
230 x H400

1.387.000đ

HK - 3467 Thả
230 x H900

1.387.000đ

HK - 338 Thả bi
230 x H590

823.000đ

HK - 338 Vách bi
200 x H400

777.000đ

HK - 338 Trụ bi
200 x H400

777.000đ

HK - 338 VHV
230 x H510

1.372.000đ
200 x H380

1.342.000đ1.342.000đ
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HK - 321 Vách Đồng
160 x H420

533.000đ

HK - 321 Trụ Đồng
160 x H370

533.000đ

HK - 321 Thả Đồng
160 x H850

///.000đ

HK - 321 Vách Đen
160 x H420

505.000đ

HK - 321 Trụ Đen
160 x H370

503.000đ

HK - 321 Thả Đen
160 x H850

///.000đ

HK - 320 Vách Đen
200 x H400

472.000đ

HK - 320 Trụ Đen
160 x H400

472.000đ

HK - 320 Thả Đen
160 x H900

///.000đ

HK - 320 Vách Đồng
160 x H420

503.000đ

HK - 520 Trụ Đồng
160 x H400

503.000đ

HK - 520 Thả Đồng
160 x H900

///.000đ
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HK - 334 Trụ Đồng
160 x H390

482.000đ

HK - 334 Trụ Đen
160 x H390

458.000đ

HK - 331 Trụ Đồng
160 x H390

458.000đ

HK - 331 Trụ Đen
160 x H390

442.000đ

HK - 334 Vách Đồng
160 x H370

482.000đ

HK - 334 Vách Đen
160 x H370

458.000đ

HK - 301 Vách Đen
225 x H275

420.000đ

HK - 301 Vách Đồng
225 x H275

488.000đ

HK - 3322 Vách Đen
200 x H330

503.000đ

HK - 3322 Vách Đồng
200 x H330

534.000đ

HK - 3377 Trụ Đen
230 x H380

513.000đ

HK - 3322 Trụ Đồng
230 x H380

534.000đ
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HK - 355A
290 x H550

1.810.000đ

HK - 355B Thả
230 x H800

1.174.000đ

HK - 355B Trụ
230 x H590

1.204.000đ

HK - 4001 Trụ
290 x H550

1.335.000đ

HK - 4001 Thả
230 x H800

1.335.000đ

HK - 4001 Vách
230 x H590

1.509.000đ

HK - 3322 Trụ Đồng
160 x H370

533.000đ

HK - 3322 Trụ Đen
160 x H370

503.000đ

HK - 3377 Vách Đồng
230 x H370

543.000đ

HK - 3377 Vách Đen
230 x H370

513.000đ

HK - 331 Vách Đồng
160 x H370

458.000đ

HK - 331 Vách Đen
160 x H370

442.000đ
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L300   H460L300   H460

250  H220 300  H260 350  H310

150  H210 200  H300 250  H340 300  H400

200 - H400

250 - H560

320 - H680

HK 
170 - H440

230 - H560

300 - H670

HK 

200 - H370

250 - H500

300 - H620

HK 

ĐÈN ĐỒNG 100%ĐÈN ĐỒNG 100%

L400   H750

300   H920

200 - H370

250 - H500

300 - H620

HK 


